
 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

         HỌC KÌ I                                 LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 0                                                   

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   HĐTN   

2   T. Việt   

3   T. Việt   

4   Âm nhạc   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1   Song ngữ   

2   Toán   

3   T/C ÂN   

3  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  T. Việt   

2  MT   

3  Đạo đức   

4  T. Việt   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  ĐSTV   

2  GDTC   

3  RKN   

4  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  TA-L   

2  T. Việt   

3  T. Việt   

4  HĐTN   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  T. Việt   

2  Toán   

3  RKN   

5 

5/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  T. Việt   

2  T. Việt   

3  Song ngữ   

4  TC MT   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Toán   

2  TNXH   

3  RKN   

6 

5/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  T. Việt 

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 
 

2  TA- L  

3  GDTC Giới thiệu tài liệu GDNSTLVM  

4  T. Việt Giới thiệu về môn học  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  T. Việt Giới thiệu về môn học và đồ dùng  

2  TNXH Dạy ATGT Bài 1 : Đường em đến trường  

3  HĐTN Dạy ATGT Bài 2 : Đèn tín hiệu giao thông  

Kiểm tra nhận xét 

                            Số lượt sử dụng ĐD:                                                                                              

Giang Biên, ngày 3 tháng 9 năm 2024 
     KHỐI TRƯỞNG 

Vũ Thị Diệu Huyền 
   



 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
         HỌC KÌ I                                 LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 1                                                  Từ ngày 08/09/2025 - Đến ngày 12/09/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

 

8/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  1 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ  

2  1 T. Việt Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng HT ( T1 )              MC , BĐD 

3  2 T. Việt Làm quen với trường lớp, bạn bè, đồ dùng HT ( T2 )             MC , BĐD 

4  1 Âm nhạc TT ÂN: Âm thanh kì diệu. Hát vào rừng hoa  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1   Song ngữ  
 

2  1 Toán Tiết học đầu tiên MC , BĐD 

3   T/C ÂN Ôn bài hát : Vào rừng hoa- Vận động theo tiếng đàn  

3 

 

9/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 3 T. Việt Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe (T1)                  MC , BĐD 

2 1 MT Bài 1: Mĩ thuật quanh em  

3 1 Đạo đức Bài 1: Em giữ sạch đôi tay MC , BĐD 

4 4 T. Việt Làm quen với tư thế đọc viết nói nghe (T2)                  MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  ĐSTV   

2 1 GDTC Bài 1.Tư thế đứng nghiêm,đứng nghỉ, điểm số….  

3  RKN                               Hoàn thành bài Bảng phụ  

4 

 

10/9  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  TA-L WELCOME  

2 5 T. Việt Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số….(T1)                   MC , BĐD 

3 6 T. Việt Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số….(T2)                                            MC , BĐD 

4 2 HĐTN Bài 1: Làm quen với bạn mới MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 7 T. Việt               Ôn luyện viết các nét cơ bản (T1/2)                   MC , BĐD 

2 2 Toán Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ( tiết 1 ) MC , BĐD 

3  RKN                                Hoàn thành bài MC,Bảng phụ 

5 

 

11/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 8 T. Việt      Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số….(T3) MC , BĐD 

2 9 T. Việt Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số….(T4) MC , BĐD 

3  Song ngữ   

4  TC MT Những chấm tròn thú vị.   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 3 Toán Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ( tiết 2 ) MC , BĐD 

2 1 TNXH Bài 1: Kể về gia đình – Tiết 1 MC , BĐD 

3  RKN                               Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 

 

12/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 10 T. Việt Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số….(T5) MC , BĐD 

2  TA- L                              Getting Started  

3 2 GDTC Bài 1.Tư thế đứng nghiêm,đứng nghỉ, điểm số….  

4 11 T. Việt Làm quen với các nét cơ bản, các chữ số….(T6) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 12 T. Việt Ôn luyện viết các nét cơ bản (T2/2)                   Bảng phụ 

2 2 TNXH Bài 1: Kể về gia đình – Tiết 2 MC , BĐD 

3 
3 HĐTN 

SHL: Kể về những người bạn em đã làm quen. 

 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

                           

Giang Biên, ngày 3 tháng 9 năm 2025 
     KHỐI TRƯỞNG 

 



 
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

           HỌC KÌ I                                 LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 2                                                  Từ ngày 15/09/2025 - Đến ngày 19/09/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

 

15/9  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu nội quy nhà  trường  

2 13 T. Việt Bài 1: A a  ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

3 14 T. Việt Bài 1: A a  ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

4 2 Âm nhạc Ôn bài hát : Vào rừng hoa  Đọc nhạc  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Song ngữ   

2 4 Toán Bài 1: Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ( Tiết 3 ) MC , BĐD 

3  T/C ÂN Ôn đọc nhạc : Bậc thang Đô- rê- mi  

3 

 

16/9  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 15 T. Việt Bài 2: B b ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2 2 MT Bài 2: Chấm  

3 2 Đạo đức Bài 2: Em giữ sạch răng miệng MC , BĐD 

4 16 T. Việt Bài 2: B b ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  ĐSTV   

2 3 GDTC Bài 2.Tập hợp hàng ngang,dóng hàng điểm số …  

3  RKN                         Hoàn thành bài Bảng phụ  

4 

 

17/9  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  TA-L Getting Started  

2 17 T. Việt                         Bài 3: C c ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

3 18 T. Việt Bài 3: C c ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

4  HĐTN Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học..(T1) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 19 T. Việt Ôn luyện tuần 2 ( Tiết 1 )                   MC , BĐD 

2 5 Toán Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 ( tiết 1 ) MC , BĐD 

3 
 RKN 

                        Hoàn thành bài MC,Bảng 

phụ 

5 

 

18/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 20 T. Việt                     Bài 4: E e Ê ê    ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2 21 T. Việt Bài 4: E e Ê ê    ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

3  Song ngữ   

4  TC MT Vẽ nét thẳng.  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 6 Toán Bài 2: Các số 6, 7, 8, 9, 10 ( tiết 2 ) MC , BĐD 

2 3 TNXH Bài 2: Ngôi nhà của em ( Tiết 1) MC , BĐD 

3  RKN                           Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 

 

19/9 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 22 T. Việt Bài 5: Ôn tập và kể chuyện   ( T1)                 MC , BĐD 

2  TA- L                            Getting Started  

3 4 GDTC Bài 2.Tập hợp hàng ngang,dóng hàng điểm số…  

4 23 T. Việt              Bài 5: Ôn tập và kể chuyện   ( T2)                 MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 23 T. Việt Ôn luyện tuần 2 ( Tiết 2 )                   Bảng phụ 

2 4 TNXH Bài 2: Ngôi nhà của em ( Tiết 2) MC , BĐD 

3 
6 HĐTN 

SHL: Kể về những việc em đã thực hiện nội quy. 

 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét                        Giang Biên, ngày 3 tháng 9 năm 2025 

     KHỐI TRƯỞNG 

                                                                                                             


